8.1 Bảng 1. Thống kê đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy các học phần thuộc kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành theo từng CTĐT
	Thời điểm
	Tổng số GV
	GS
	PGS
	TS
	ThS
	ĐH
	Tổng số GV quy đổi

	12/2024
	52
	
	3
	7
	41
	1
	

	02/2025
	56
	
	3
	8
	42
	3
	


8.2. Bảng 2. Lĩnh vực chuyên môn của giảng viên có trình độ tiến sĩ trực tiếp giảng dạy các học phần thuộc kiến thức ngành của CTĐT

	STT
	Họ và tên giảng viên
	Lĩnh vực chuyên môn ghi trên văn bằng Tiến sĩ
	Chức danh GS/PGS nếu có

	1
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam
	

	2
	Nguyễn Duy Bình
	Lý luận văn học
	

	3
	Nguyễn Xuân Bình
	Lý luận ngôn ngữ
	

	4
	Ngô Đình Phương
	Ngôn ngữ học
	PGS

	5
	Trần Bá Tiến
	Lý luận ngôn ngữ
	PGS

	6
	Trần Thị Ngọc Yến
	Ngôn ngữ học ứng dụng (Phương pháp dạy học tiếng Anh)
	PGS

	7
	Lê Thị Tuyết Hạnh
	Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh
	


